
BỘ Y TẾ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:             /QĐ-BYT Hà Nội, ngày         tháng        năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Bộ danh mục chuyên môn, thuật ngữ 

lâm sàng, mã hóa thuật ngữ lâm sàng và các nội dung liên quan trong  

lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 

Căn cứ Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Y tế; 

Căn cứ Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2025 của Thủ tướng 

Chính phủ đẩy mạnh triển khai triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về 

dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 

2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 787/QĐ-BYT ngày 06 tháng 3 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết 

số 03/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ Ban hành Chương 

trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 

tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, 

đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 1150/QĐ-BYT ngày 03 tháng 4 năm 2025 của Bộ Y 

tế về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai hồ sơ bệnh án điện tử; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập các Hội đồng thẩm định Bộ danh mục chuyên môn, 

thuật ngữ lâm sàng, mã hóa thuật ngữ lâm sàng và các nội dung liên quan trong 

lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền, gồm các Ông/Bà có tên sau: 

1. Hội đồng thẩm định Bộ danh mục chuyên môn, thuật ngữ lâm sàng 

y học cổ truyền: 

1.1. Chủ tịch Hội đồng: PGS.TS. Vũ Nam, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ 

truyền Trung ương. 

1.2. Phó Chủ tịch: 
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- PGS.TS. Trần Văn Thanh, Giám đốc bệnh viện Châm cứu Trung ương; 

- PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng khoa Y học cổ truyền, Đại học Y 

Hà Nội; 

- GS. TS. Trịnh Thị Diệu Thường, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược 

cổ truyền; 

- TS. Nguyễn Lê Phúc, Phó Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo. 

1.3. Thành viên: 

- PGS.TS. Dương Trọng Nghĩa, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền 

Trung ương; 

- PGS.TS. Phạm Hồng Vân, Phó Giám đốc Bệnh viện Châm cứu Trung ương; 

- BSCKII. Đỗ Tân Khoa, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Thành phố 

Hồ Chí Minh; 

- TS.BS. Trần Quốc Hùng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền 

Hà Nội; 

- PGS.TS. Trần Thị Thu Vân, Trưởng Bộ môn Phương tễ, Học viện Y 

Dược học cổ truyền Việt Nam; 

- TS.BSCKII. Phạm Thủy Phương, Trưởng khoa Lão kiêm Phó Trưởng 

phòng Kế hoạch Tổng hợp - Bệnh viện Tuệ Tĩnh; 

- TS.BSCKII. Kiều Xuân Thy, Phó trưởng phụ trách cơ sở 3, Bệnh viện đại 

học y, dược thành phố Hồ Chí Minh; 

- Ths.BS. Hà Thái Sơn, Chuyên viên Phòng Quản lý Chất lượng - Chỉ đạo 

tuyến, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; 

- CNTH Trần Văn Tuyên, Chuyên viên Phòng Quản lý Công nghệ thông tin 

y tế, Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo; 

- Ths.BS. Đoàn Thị Tuyết Mai, Trưởng phòng Quản lý Y cổ truyền, Cục 

Quản lý Y, Dược cổ truyền - Kiêm Tổ trưởng Tổ Thư ký Hội đồng. 

1.4. Tổ Thư ký: 

1.4.1. Tổ trưởng: Ths.BS. Đoàn Thị Tuyết Mai, Trưởng phòng Quản lý Y 

cổ truyền, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền. 

1.4.2. Tổ phó:  

- Ths. BS. Bùi Việt Thành, Phó trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh 

viện Châm cứu Trung ương; 

- BSCKI. Trần Thị Hương Lài, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp – Công 

nghệ thông tin, Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng; 

- TS.BS. Bùi Phạm Minh Mẫn, Trưởng ban Hành chính tổng hợp, Cơ sở 3, 

bệnh viện đại học y, dược thành phố Hồ Chí Minh; 
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- BSCKI. Nguyễn Thị Hạnh, Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp - Chỉ đạo 

tuyến và điều dưỡng, Bệnh viện Y Dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh 

Điện Biên. 

1.4.3. Tổ viên: 

- Ts.Bs. Nguyễn Hoài Văn, phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Y học cổ 

truyền Bộ Công an; 

- BS. Trần Tuyết Dung, phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện đa khoa y 

học cổ truyền Hà Nội; 

- CNTH Trần Ngọc Hoài Anh, Trưởng Phòng Công nghệ thông tin, Bệnh 

viện Y học cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Ths.BS. Phạm Thị Hồng Hạnh, Chuyên viên Phòng Quản lý Y cổ truyền, 

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền; 

- BS. Nguyễn Mạnh Tuấn, Phòng Quản lý Y cổ truyền, Cục Quản lý Y 

cổ truyền. 

2. Hội đồng thẩm định kỹ thuật mã hóa Bộ danh mục chuyên môn, 

thuật ngữ lâm sàng y học cổ truyền: 

2.1. Chủ tịch Hội đồng: TS. Nguyễn Lê Phúc, Phó Cục trưởng Cục Khoa 

học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế. 

2.2. Phó Chủ tịch: 

- PGS.TS. Phạm Hồng Vân, Phó Giám đốc Bệnh viện Châm cứu Trung ương; 

- BSCKII. Đỗ Tân Khoa, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Thành phố 

Hồ Chí Minh; 

- GS.TS.BS. Trịnh Thị Diệu Thường, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Y, 

Dược cổ truyền. 

2.3. Thành viên: 

- PGS.TS. Trần Thị Thu Vân, Trưởng Bộ môn Phương tễ, Học viện Y 

Dược học cổ truyền Việt Nam; 

- TS.BSCKII. Phạm Thủy Phương, Trưởng khoa Lão kiêm Phó Trưởng 

phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Tuệ Tĩnh; 

- TS. Mai Thị Nữ, Trưởng phòng Quản lý Công nghệ thông tin y tế, Cục 

Khoa học Công nghệ và Đào tạo; 

- Ths.BSCKII. Nguyễn Thị Hồng Liên, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, 

Bệnh viện Châm cứu Trung ương; 

- TS.BSCKII. Kiều Xuân Thy, Phó trưởng phụ trách cơ sở 3, Bệnh viện đại 

học y, dược thành phố Hồ Chí Minh; 
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- Ths.BS. Hà Thái Sơn, Chuyên viên viên Phòng Quản lý Chất lượng - Chỉ 

đạo tuyến, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; 

- CNTH Trần Văn Tuyên, Chuyên viên Phòng Quản lý Công nghệ thông 

tin y tế, Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo; 

- Ths.BS. Đoàn Thị Tuyết Mai, Trưởng phòng Quản lý Y cổ truyền, Cục 

Quản lý Y, Dược cổ truyền - Kiêm Tổ trưởng Tổ Thư ký Hội đồng. 

2.4. Tổ Thư ký: 

2.4.1. Tổ trưởng: Ths. BS. Bùi Việt Thành, Phó trưởng Phòng Kế hoạch 

tổng hợp, Bệnh viện Châm cứu Trung ương. 

2.4.2. Tổ phó:  

- CNTH Trần Ngọc Hoài Anh, Trưởng Phòng Công nghệ thông tin, Bệnh 

viện Y học cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh; 

- BS. Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp - Công nghệ 

thông tin, Bệnh viên Y học cổ truyền Thái Bình; 

- BSCKI. Nguyễn Thị Hạnh, Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp – Chỉ đạo 

tuyến và điều dưỡng, Bệnh viện Y Dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh 

Điện Biên; 

- BSCKI. Trần Thị Hương Lài, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp – Công 

nghệ thông tin, Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng; 

- CNTT. Đinh Xuân Hoàng, Tổ trưởng Tổ Công nghệ thông tin, Phòng Kế 

hoạch tổng hợp, Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an. 

2.4.3. Thành viên: 

- Ông Đào Đức Trung, Tổ phó tổ công nghệ thông tin, bệnh viện y học cổ 

truyền Đà Nẵng; 

- Bà Phạm Thị Anh Thư, Phòng Kế hoạch tổng hợp, bệnh viện y học cổ 

truyền, Bộ Công an; 

- Ths. Nguyễn Thị Châm Anh, Chuyên viên phòng Công nghệ thông tin y 

tế, Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo; 

- Ths.Bs. Phạm Thị Hồng Hạnh, Chuyên viên Phòng Quản lý Y cổ truyền, 

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền; 

- Bs. Nguyễn Mạnh Tuấn, Phòng Quản lý Y cổ truyền, Cục Quản lý Y 

cổ truyền. 

Điều 2. Hội đồng thẩm định Bộ danh mục chuyên môn, thuật ngữ lâm sàng 

y học cổ truyền và Hội đồng thẩm định mã hóa danh mục chuyên môn, thuật 

ngữ lâm sàng y học cổ truyền và Tổ Thư ký có nhiệm vụ sau: 

1. Hội đồng thẩm định: 
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- Thẩm định Bộ danh mục chuyên môn, thuật ngữ lâm sàng, mã hóa thuật 

ngữ lâm sàng và các nội dung chuyên môn trong lĩnh vực y học cổ truyền; 

- Bảo đảm các nội dung thẩm định phù hợp các quy định về khám bệnh, 

chữa bệnh, bảo đảm tính thực thi; 

- Báo cáo Lãnh đạo Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về kết quả thẩm định Bộ 

danh mục chuyên môn, thuật ngữ lâm sàng, mã hóa Bộ danh mục chuyên môn, 

thuật ngữ lâm sàng và các nội dung chuyên môn trong lĩnh vực y học cổ truyền. 

2. Tổ Thư ký: 

- Tổ chức các cuộc họp Hội đồng thẩm định; 

- Tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng, phối hợp với các đơn vị theo 

phân công hoàn thiện dự thảo Bộ danh mục chuyên môn, thuật ngữ lâm sàng, 

mã hóa Bộ danh mục chuyên môn, thuật ngữ lâm sàng và các nội dung chuyên 

môn trong lĩnh vực y học cổ truyền. 

3. Trường hợp cần thiết, mời các chuyên gia tham dự các phiên họp 

Hội đồng. 

Điều 3. Thường trực Hội đồng thẩm định đặt tại Cục Quản lý Y, Dược cổ 

truyền, Bộ Y tế.  

Điều 4. Kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2025 của 

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có). 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Hội đồng thẩm 

định tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 6. Các Ông/Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Y, 

Dược cổ truyền, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Cục Quản lý Khám, chữa 

bệnh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 6; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các đ/c Thứ trưởng (để biết); 

- Lưu: VT, YDCT.  

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Tri Thức  
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